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BÌNH PHƯỚC
	KỲ THI OLYMPIC LẦN THỨ II - TỈNH BÌNH PHƯỚC

	ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi gồm 02 trang)
	Đề thi môn: VẬT LÝ- khối 10
Thời gian làm bài: 180 phút




Câu 1(4 điểm): 
Một con lắc lò xo được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m. Đầu thứ nhất của lò xo gắn với điểm cố định A, đầu còn lại là B gắn với vật nặng. Ban đầu người ta kéo vật nặng dọc theo trục lò xo ra khỏi vị trí cân bằng 12cm rồi thả không vận tốc ban đầu. Khi vật ở vị trí lò xo dãn 8cm thì đột ngột giữ chặt điểm M  trên lò xo sao cho 
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, sau đó ta có con lắc lò xo mới, gồm lò xo MB và vật nặng. Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó, bỏ qua sự mất mát năng lượng do va chạm của việc giữ chặt lò xo tại M và ma sát của vật với mặt phẳng nằm ngang. Tìm độ dãn lớn nhất của lò xo MB trong quá trình chuyển động.
Giải: 

Độ cứng của lò xo MB: 
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Độ cứng của lò xo AM: 
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Độ dãn của lò xo AM ngay thời điểm giữ điểm M: 
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Cơ năng của con lắc còn lại: 
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Dễ dàng suy ra độ dãn lớn nhất của lò xo MB là: 
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Câu 2 (4 điểm):  
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 1,0 m, vật nặng khối lượng m = 1,55 kg. Vật nặng đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì va chạm mềm với viên đạn khối lượng m’ = 50g, đang chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0. Sau va chạm, con lắc chuyển động trên một cung tròn có số đo là φ = 1200. Lấy g = 10 m/s2. Vật nặng và viên đạn được xem là chất điểm.
a) Tính giá trị v0.

b) Tính v0  nhỏ nhất để vật nặng chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng.

Giải: 

a) Vận tốc của hệ vật nặng và đạn sau va chạm: 
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   Sau va chạm, con lắc chuyển động trên một cung tròn có số đo là φ = 1200, nghĩa là dây treo lệch với vị trí thẳng đứng một góc cực đại là α0 = 600. Áp dụng bảo toàn cơ năng tính được:
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Thay số tính được v0 = 101,2 m/s

b) Gọi B là vị trí cao nhất trên vòng tròn thẳng đứng, áp dụng bảo toàn cơ năng suy ra vận tốc tại B:
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Lực căng dây tại B: 
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Để vật nặng chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng thì lực căng dây luôn lớn hơn không, 
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 226,3 m/s

Câu 3 (4 điểm): 
Chất điểm khối lượng m1 = 100g đang chuyển động với vận tốc v1 = 50 m/s đến va chạm mềm với chất điểm thứ hai có khối lượng  m2 =  400g, vận tốc v2 =  12,5 m/s. Trước va chạm, hướng của hai vecto vận tốc hợp với nhau một góc φ.

a. Cho góc φ = 600. Tính tốc  độ của các vật ngay sau va chạm.
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b. Giả sử phần cơ năng bị mất mát trong va chạm đều chuyển thành năng lương nhiệt có giá trị là Q. Để Q lớn nhất thì φ phải bằng bao nhiêu? 

Giải: 
a. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
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Vẽ giản đồ vecto, nhận xét tam giác suy ra động lượng của hệ sau va chạm: 
p = p1
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b. Với góc φ bất kì ta có:


Động lượng sau của hệ: 
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Phần nội năng sinh ra: 
Q = 
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Dễ thấy: Qmax khi 
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Câu 4 (4điểm): 
Cho chất điểm M chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn tâm O, bán kính R = 30cm, chu kì quay T = 2,0 s. Chọn trục xx’ đi qua tâm O của đường tròn. Gọi P là hình chiếu của M trên trục xx’. Tại thời điểm ban đầu         t = 0, vectơ bán kính 
[image: image20.wmf]OM

uuuur

 lập với trục Ox một góc 
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a. Xác định vận tốc và gia tốc của P tại thời điểm ban đầu.

b. Tính quãng đường đi được của P trong thời gian từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 
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Giải: 

a. 

   v = - 
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   a = 
[image: image24.wmf]22

153/

cms

p

-

 

b. Góc quay: 
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   S = 2R + 2x = 
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Câu 5 (3đ)

      Một bình có thể tích V chứa một mol khí lí tưởng và có một cái van bảo hiểm là một xilanh (có kích thước rất nhỏ so với bình) trong đó có một pít tông diện tích S, giữ bằng lò xo có độ cứng k (hình vẽ). Khi nhiệt độ của khí là T1 thì píttông ở cách  lỗ thoát khí một đoạn là L. Nhiệt độ của khí tăng tới giá trị T2 thì khí thoát ra ngoài. Tính T2?

Giải

     
Kí hiệu p1 và  p2 là các áp suất ứng với nhiệt độ 
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 là độ co ban đầu của lò xo, áp dụng điều kiện cân bằng của pít tông ta luôn có:
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 Vì thể tích của xilanh không đáng kể so với thể tích V của bình nên có thể 

coi thể tích của khối khí không đổi và bằng V 
Áp dụng phương trình trạng thái ta luôn có:
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
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Như vậy khí thoát ra ngoài khi nhiệt độ của khí lên đến: 
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